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Bia vốn đƣ c nhiều n ƣờ  trên to n cầu rất ƣ  t íc  v  trở t  n  một phần k ôn  t ể 

thiếu đƣ c củ  xã  ộ  cũn  n ƣ văn  oá V ệt N m      đƣ c l m từ m c  n     o   ublôn   

men v  nƣớc với một   m lƣ ng cồn dƣớ  10%  K   b   đƣ c t êu dùn  có trác  n  ệm t   sẽ 

     o  v  t íc    p  o n to n với một p on  các  sốn  cân bằn  v  l n  m nh. 

Hầu hết nhữn  n ƣờ  t êu dùn  b   đều thể hiện t á  độ có trác  n  ệm   uy n  ên vẫn 

còn một bộ phận nhỏ trong số c ún  t  vẫn sử dụn  b   quá t ƣờn  xuyên v  quá n  ều. 

  ún  t  cần phải nhận ra rằng việc t êu dùn  b   một các  quá đán  v  vô trác  n  ệm sẽ 

 ây r  n ững hậu quả bất l   c o cá n ân  xã  ội hoặc sức khỏe. 

Quy chế n y đƣ c đề ra nhằm đảm bảo rằn  các  o t động truyền t ôn  củ  n ãn   ệu 

bia (bao gồm tất cả các n ãn   ệu củ  các côn  ty hội v ên củ  V A) k ôn  k uyến k íc  

hoặc dung thứ cho việc t êu dùn  quá độ b   cũn  n ƣ v ệc l m dụn  đồ uốn  n y dƣới bất 

cứ   n  t ức n o  

Quy chế n y   ả  t íc  c   t ết nhữn  quy định của hiệp hội về truyền t ôn  t ƣơn  

m   có trác  n  ệm trong bối cản  văn  oá v  xã  ội của Việt Nam. Quy chế n y k ôn  

nhằm mục đíc  t  y t ế các luật địn /c ín  sác /quy c ế quốc     có l ên qu n của Việt 

N m m  c ỉ nhằm l m n uyên tắc chỉ đ o chung cho việc áp dụn  t ôn  lệ tốt nhất trong 

lĩn  vực truyền t ôn  n ãn   ệu có trác  n  ệm đối vớ  các t  n  v ên của Hiệp Hội Bia – 

 ƣ u v  Nƣớc giải k át V ệt Nam (VBA). 

  ều quan trọn  l  tất cả các t  n  v ên p ải tuyệt đố  tuân t ủ quy chế n y v  c ún  

t  đều cam kết t  m     v o v ệc giảm bớt tác   i của bia ở Việt Nam. 

  ún  tô  đề nghị tất cả các t  n  v ên đọc quy chế n y v  nếu cần t   có t ể thảo 

luận với Hiệp Hội nhằm đảm bảo rằng đ  số đều t ôn  suốt v  qu n trọng nhất l  p ả  áp 

dụng cho tất cả các  o t động truyền t ôn  n ãn   ệu sao cho nhất quán v o mọi thờ  đ ểm. 

Quy chế n y đƣ c dự thảo có t  m vấn v  đƣ c tất cả các t  n  v ên của Hiệp Hội Bia 

–  ƣ u v  Nƣớc giả  k át V ệt N m (V A) t ôn  qu   X n t  m k ảo chữ ký củ  các t  n  

v ên đƣ c đín  kèm ở phần cuối củ  t   l ệu n y  

 

 

______________________ 

Nguyễn Văn V ệt 

Chủ tịc  VBA 
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CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGÀNH BIA VỀ TRUYỀN THÔNG THƢƠNG MẠI CÓ 

TRÁCH NHIỆM 

 

 

 

CHƢƠNG I 

NH NG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

  Hiệp Hội Bia –  ƣ u - Nƣớc giả  k át Việt N m (V A) đề r  các t êu c uẩn cao 

nhất về mặt đ o đức v  trác  n  ệm n  n  n  ề  V  vậy, mục t êu củ  c ún  tô  l  tất cả ho t 

động truyền t ôn  p ả  m n  tín  trác  n  ệm  p ù   p v  n  y bén đối vớ  mô  trƣờn  xã 

hộ  v  văn  oá t i Việt Nam.  

Quan trọn   ơn l  quy c ế n y   úp c ún  t  trán  đƣ c các  t ức tuyên truyền vô 

trác  n  ệm nhữn  t ông tin về n ãn   ệu bia – các  n y có t ể bị hiểu s   l  k uyến k íc  

hoặc b o c ữa cho việc l m dụn  các sản phẩm bia. 

 uy n  ên  do tín  c ất đ  d ng củ  n  n  b   v  nƣớc giả  k át v  qu  mô k n  do n  

n     n   quán b r v  k ác  s n nên V A k ôn  t ể lúc n o cũn  luôn t  m       y n ận 

biết đƣ c việc truyền đ t t ôn  t n t ƣơn  m i hoặc c ƣơn  tr n  k uyến m   các sản phẩm 

của từn  t  n  v ên   ệp Hộ     ều n y l m ản   ƣởn  đến khả năn  củ  c ún  t  tron  

việc đảm bảo những ho t độn  n y cần phả  tuân thủ các nội dung trong ph m vi của quy 

chế n y  

V  vậy để đảm bảo việc tuân t ủ quy chế n y  các t  n  v ên của Hiệp Hộ  đã c m kết 

thực hiện quy định tự đ ều chỉnh rất n   êm n ặt    ún  t  cũn  c m kết phối h p vớ  các 

cơ qu n đố  tác củ  m n  v  các t  chức có l ên qu n để khuyến k íc  v  hiểu rõ quy định tự 

đ ều chỉn   đồng thời phải tố  đ   oá v ệc tuân t ủ quy địn  đó  

 uy định tự đ ều chỉnh thể hiện cam kết củ  n  n  b   l  tự quản lý một các  có trác  

nhiệm v  bảo vệ l   íc  n ƣờ  t êu dùn   Mối quan tâm củ  các t  n  v ên V A l  bảo đảm 

c o các  o t động truyền t ôn  t ƣơn  m i củ  m n  đƣ c tự quản một các  đún  đắn v  

h p lý  s o c o n ững ho t độn  n y luôn   p p áp  n   êm túc v  p ản án  đún  sự thực. 

 rác  n  ệm quan trọn  đó p ả  đƣ c cùn  c ia sẻ bở  đồng lo t nhữn  n  n  n  ề trong 

dây c uyền “truyền t ôn ”  b o  ồm n  n  quản  cáo  n  n  t ếp tân v  cả nhữn  n ƣờ  bán 

lẻ. 

Một quy chế tự đ ều chỉn  có   ệu quả sẽ l m tăn  t êm   á trị v  b  sung cho luật 

hiện   n  của Việt Nam về truyền t ôn  n ãn   ệu đồ uốn  có cồn m  k ôn  cần h n chế 

quá mức các  o t động tiếp thị, quản  cáo  k uyến m   v  t   tr  k ôn  cần thiết    ều n y 

đặc biệt quan trọn  v  truyền t ôn  t ƣơn  m i mang l i l   íc  rất lớn cho việc t úc đẩy 

mậu dịch tự do, bảo vệ an to n c ất lƣ ng sản phẩm, hỗ tr    áo dục n ƣờ  t êu dùn  v  

giảm bớt mu  bán v  t êu t ụ bất h p p áp  

Quy chế tự đ ều chỉn  cũn  đảm bảo rằng truyền t ôn  t ƣơn  m   c o các sản phẩm 

b   k ôn  n ằm v o lớp t  n  n ên dƣớ  độ tu i mua/uốn  b   v  k ôn  k uyến k íc  t êu 

dùn  b   quá độ   y t êu dùn  vô trác  n  ệm. 

 uy n  ên  c ún  t  cũn  k ôn  nên mon  c ờ v o một đ ều l  quy định tự đ ều chỉnh 

n y có t ể giải quyết đƣ c các vấn đề về sức khoẻ cộn  đồng, chẳng h n n ƣ uống bia ở độ 

tu i vị t  n  n ên  oặc l m dụng bia, vốn t ƣờn    y p át s n  từ các vấn đề xã  ội phức t p 



-  - 
 

4 

 ơn   uy địn  n y c ỉ nhằm mục đíc  b  sung cho nỗ lực củ  c ín  p ủ trong việc n ăn 

ngừ  các tác     l ên qu n đến đồ uốn  có cồn qu  các   n  độn  có trác  n  ệm v  n ững 

t ôn  lệ tốt nhất.  

 

 

   Ng   n t c ch ng: 

 

       Mọ    n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m i củ  các t  n  v ên V A đều phải: 

 h p p áp v  tuân t ủ các quy định về c n  tr n  côn  bằn  v  t ôn  lệ kinh doanh 

đún  đắn;  

Bằng cách này, chúng tôi muốn nói rằng tất cả các cách thức truyền thông thương mại 

đều phải tuân thủ mọi nguyên tắc, quy định, luật pháp và các thông lệ kinh doanh ở các cấp 

từ địa phương, khu vực đến cấp quốc gia tại Việt Nam. 

 đún  đắn, trung thực v  đún  sự thật; 

Với khái niệm ‘đúng đắn’, chúng tôi muốn nói đến việc tránh các hành vi bạo lực, nguy 

hiểm, trái đạo lý hoặc vô trách nhiệm, những hình ảnh, thông điệp hoặc những ám chỉ có 

tính chất khiêu dâm dưới mọi hình thức truyền thông  thương mại của chúng ta. Còn ‘trung 

thực’ và ‘đúng sự thật’ có nghĩa là cách thức truyền thông thương mại của chúng ta không 

bao giờ được lừa dối hoặc đưa ra những yếu tố hay thuộc tính không đúng sự thật đối với 

sản phẩm của chúng ta.  

  ƣ c thực hiện nhằm mục đíc    úp c o n ƣờ  đủ tu i uốn  b   có đủ hiểu biết để lựa 

chọn sản phẩm; 

 K ôn  l m t n h   n ân p ẩm hoặc l m trá  đ o lý dƣới bất kỳ   n  t ức n o; 

  ôn trọn  v  bằng mọ  các  k ôn  đƣ c đ  n ƣ c l i với truyền thốn  văn  oá của 

Việt Nam; 

 Tuân t ủ các quy địn  đƣ c đề ra trong quy chế n y  

 

Về các  o t động khuyến m i, các t  n  v ên của VBA phải: 

 

  ảm bảo rằn     cũn  có t ể t  m     v o bất kỳ ho t động khuyến m   n o m  k ôn  

p ân b ệt chủng tộc  t n  tr ng giớ  tín   tôn   áo  oặc xu  ƣớn  c ín  trị;  

 

  2. Phạ   i áp d ng:  

 

Trong quy chế n y, c ún  t  đã định nghĩa “truyền t ôn  t ƣơn  m i” l   “Tất cả các 

  n  t ức truyền t ôn  t ôn  qua bất kỳ p ƣơn  t ện truyền t ôn  n o nhằm mục đíc  

khuyến m i, tiếp thị, quản  cáo với tất cả các n ãn   ệu bia. K á  n ệm “p ƣơn  t ện truyền 

t ôn ” đƣ c địn  n  ĩ  bằn  các   n  thức sau đây: 

   át t  n  truyền   n  (TV, radio); 

 Ấn phẩm  áo c í (báo n  y, t p c í, áp p íc , cẩm nang, v.v...); 

 M ng Internet (gồm các tr n  web k uyến m i nội bộ v  b  bên); 

  ác p ƣơn  t ện Kỹ thuật số v  đ ện tho   d  động (SMS, MMS, nhắn tin nhanh); 

 Vật phẩm quản  cáo v    n  quản  cáo c o cấp; 

   o b  sản phẩm (c ín   & phụ); 
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 Quản  cáo n o   trời (bảng quản  cáo, xe buýt, taxi, v v….); 

  ác t   l ệu quản  cáo; 

  ác c ƣơn  tr n  k uyến m i t   đ ểm bán v  đ   lý; 

 Quan hệ côn  c ún ; 

     tr  v  trƣn  b y sản phẩm. 

 

Truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  b o  ồm các t   l ệu phi quản  cáo, khuyến m i hoặc 

những t ôn  cáo  ử  c o báo c í  c ín  p ủ   y côn  c ún   c ẳng h n n ƣ các t ôn  đ ệp 

m n  tín    áo dục về việc uống bia có trác  n  ệm hoặc những xu  ƣớn  t êu dùn  b   ở 

Việt Nam. 

 

 

CHƢƠNG II 

QUY CHẾ ỨNG X  

 

 

  1. Thực hiện quy chế , t ân thủ luật pháp  à các q   định 

  

a. Tất cả các  o t động truyền t ôn  về t ƣơn  m i phả  tuân t ủ luật p áp hiện   n  

của Việt Nam, các quy định về quản  cáo v  các quy chế tự đ ều chỉnh, bao gồm những luật 

địn  l ên qu n đến việc bán v  t êu t ụ bia v  các luật định về chống c nh tranh. 

 

b. Nếu có sự mâu t uẩn giữa luật p áp hiện   n  tron  nƣớc v  quy chế ứng xử n y 

t   sẽ áp dụng theo những luật p áp hiện   n  tron  nƣớc. 

 

c. Tất cả các t  n  v ên của VBA chịu trác  n  ệm thực thi quy chế ứng xử n y tron  

tất cả các lĩn  vực l ên qu n đến truyền t ôn  t ƣơn  m i, kể cả l m v ệc vớ  các đố  tác để 

đảm bảo sự tuân t ủ tố  đ . 

 

d.  ác k  ếu n i hoặc thắc mắc nhận đƣ c từ côn  c ún   oặc các cơ qu n c ức năn  

Việt Nam sẽ đƣ c chuyển cho VBA để giải quyết. 

 

  2. Ngƣời vị thành ni n & chƣa đủ tuổi uống bia  

 

a. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  b o   ờ đƣ c nhằm v o những 

n ƣời vị t  n  n ên  oặc k ác    n  dƣới độ tu i uống bia (tức l  n ữn  n ƣờ  dƣớ  độ tu i 

h p lệ đƣ c mu  v  uống bia t i Việt Nam). 

 

b. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m i về bia phả  tôn trọng giới h n tu i 

đƣ c mu  v  uốn  b   t eo quy định của luật p áp V ệt Nam.  

 

c.  ác t  n  v ên của VBA chỉ có t ể tiến   n  khuyến m i các sản phẩm bia t ôn  

qu  các p ƣơn  t ện truyền t ôn , các c ƣơn  tr n   oặc t   các sự kiện nơ  đ  số k án   ả l  

nhữn  n ƣờ  đã trƣởn  t  n  ở độ tu i h p lệ đƣ c mu  v  uống bia ở Việt Nam.  ác  o t 
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động truyền t ôn  p ải đƣ c thực hiện ở một nơ  có khoản  các    p lý xa trƣờng tiểu học, 

trung học cơ sở hoặc trung học ph  t ôn   n ữn  nơ  t ờ phụng hoặc các sân c ơ  côn  cộng.  

 

d. Nhữn  n ƣờ  đƣ c đƣ  lên các c ƣơn  tr n  truyền t ôn  t ƣơn  m i hoặc tham 

gia v o các sự kiện/ho t động của VBA phải ở độ tu i h p lệ đƣ c mu  v  uống bia t i Việt 

Nam.  

 

e.  ác   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m i k ôn  đƣ c đƣ  r    n  ảnh những n ƣời vị 

t  n  n ên đ n  uống bia hoặc nhữn  n ƣời vị t  n  n ên t ể hiện t á  độ vừa mới uống, 

đ n  uốn  v  sắp uống bia.  

 

f. K ôn  sử dụng nhữn  n ãn   ệu, vật dụng,   n  ảnh, biểu tƣ n   âm n  c quen 

thuộc, nhữn  n ân vật trong phim ho t   n / ƣ cấu hoặc nhữn  n ƣời (kể cả nhữn  n ƣời 

n i tiếng) chủ yếu lô  cuốn, hoặc t u  út sự c ú ý của trẻ em v  n ƣời vị t  n  n ên.   n  

thức n y b o  ồm cả việc dùn  những thần tƣ ng tron  các      đo n lễ hội cụ thể, chẳng 

h n n ƣ Ôn  G   Noel. 

 

g. K ôn  khuyến k íc  các ho t động/sự kiện có sự xuất hiện của nhữn  n ƣờ  dƣới 

độ tu i h p lệ đƣ c mu  v  uống bia t i Việt Nam. 

 

h. K ôn  trƣn  b y n ững sản phẩm  n ãn   ệu hoặc logo trong bất kỳ phim ảnh, 

c ƣơn  tr n  truyền   n  n  ều kỳ, v v   đƣ c sản xuất đặc biệt d n  c o n ững n ƣời vị 

t  n  n ên. 

 

i. K ôn  sử dụn  định d ng củ  n ãn   ệu bia (chẳng h n logo) trên các vật phẩm 

(n ƣ quần áo, đồ c ơ , trò c ơ , v.v) chỉ d n  r ên  c o n ƣời vị t  n  n ên. 

 

j. Tất cả các tr n  web l ên qu n đến VBA hoặc các t  n  v ên của VBA đều phả  yêu 

cầu khai báo tu   tác n  y t   đ ểm truy cập v  p ải mang t ôn  đ ệp về uống bia có trác  

nhiệm. Việc truy cập chỉ giới h n cho nhữn  n ƣời trên độ tu i h p lệ đƣ c mu  v  uống bia 

t i Việt Nam. 

 

k. Tất cả nội dung quản  cáo trên m ng internet, tin nhắn SMS hoặc bất kỳ côn  n  ệ 

trên tr n  Web 2 0 n o k ác (chẳng h n n ƣ blog, podcasts, v.v...) phả  có khuynh huớng rõ 

r n  l  d n  c o n ƣời lớn. 

 

  3. Uống bia có trách nhiệm 

 

a. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  về t ƣơn  m   k ôn  đƣ c khuyến k íc  v ệc t êu 

dùn  bia bất h p p áp v  vô trác  n  ệm cũn  n ƣ k ôn  đƣ c đƣ  r  việc k ên   oặc uống 

bia đ ều độ theo các  t êu cực. 
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b. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  đƣ c khuyến k íc  v ệc t êu 

thụ quá mức hoặc đề cao nhữn  n ƣời bị say bia hoặc bằn  các  n y   y các  k ác ám c ỉ 

rằn  t n  tr ng say bia có t ể đƣ c chấp nhận. 

 

c. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m i phải lo i bỏ mố  l ên qu n đến những 

cá n ân đƣ c khuyến cáo k ôn  dùn   bia, chẳng h n n ƣ p ụ nữ có t   . 

 

d.  rán  các  o t động khuyến m i hoặc những hiện tƣ ng khuyến k íc  v ệc t êu t ụ 

b   quá mức hoặc vô trác  n  ệm, chẳng h n n ƣ các trò c ơ  uống bia hoặc có l ên qu n đến 

„t ƣởng tốc độ‟, hoặc uống một lƣ n  b   quá mức trong một thời gian ngắn.  ác  o t động 

khuyến m   k ôn  b o   ờ nên k uyến k íc  n ƣờ  t êu dùn  t  m     v o các  o t độn  có 

tín  rủi ro hoặc có k ả năn   ây n uy   ểm cao. 

 

e. K ôn  đƣ c  ây sức ép để n ƣời k ác t  m     v o các  o t động khuyến m i. 

 

 

 

 

 4. Uống bia  à lái xe 

 

a. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m i k ôn  đƣ c p ép t ể hiện hoặc 

khuyến k ích việc uống bia tron  k   lá  xe mô tô các lo i hoặc đ  xe đ p   y xe b  bán .  

b.  u n đ ểm củ  c ún  t  l  „đừng uống bia rồi lá  xe‟ v  t ế trán    n  t ức truyền 

t ôn  t ƣơn  m i tả l i những n ƣờ  lá  xe đ  dự tiệc hoặc trƣớc k   bƣớc v o quán b r  Nếu 

n ƣ t ế t   p ả  l m rõ rằng nhữn  cá n ân n y s u đó sẽ k ôn  lá  xe, hoặc cho thấy n ƣời 

đó đ n  đón t x    y    o c    k oá xe c o n ƣờ  k ôn  uống bia. 

 

c. Phải thận trọng vớ  các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m i ở các đị  đ ểm có l ên 

kết chặt chẽ với việc lá  xe n ƣ các x  lộ hoặc các n     n    y cử    n  trên x  lộ. Bắt 

buộc phả  có một t ôn  đ ệp rõ r n  „đừng uống bia rồi lá  xe‟ hoặc „t ƣởng thức bia một 

các  có trác  n  ệm‟  

 

d. K ôn  t   tr  c o các sự kiện hoặc các  o t độn  có sự tham gia v o các môn thể 

thao xe mô tô (chẳng h n n ƣ t   tr  c o độ  đu  xe   ể Thức Một, đu  xe  ơ  đƣờn  trƣờng 

  y đu  xe đến các quán b r).   ều n y có n  ĩ  rằng tất cả các   n  t ức truyền t ôn  

t ƣơn  m   k ôn  b o   ờ đƣ c m êu tả việc uống b   trƣớc khi hoặc tron  k   lá  xe.  

 

e.  uy n  ên đ ều khoản đƣ c thực hiện đối vớ  môn t ể t  o xe mô tô k   môn n y 

đƣ c co  l  môn thể t  o t u  út n  ều k án   ả.   ún  tô  t n rằn  n ƣờ  t êu dùn  có k ả 

năn  p ân b ệt giữ  k á  n ệm l  một n ƣời tham gia hoặc chỉ l  một k án   ả củ  môn t ể 

t  o mô tô l ên qu n đến việc t êu dùn  bia. V  vậy, VBA k ôn  phản đối việc t   tr  các 

môn t ể t  o t u  út n  ều k án   ả tập trun  v o đu  xe mô tô (chẳng h n n ƣ   ể Thức 

Một, triển lãm xe  ơ , v.v..). 
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  5. Q á trình Thực hiện  à nơi là   iệc  

 

a. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  b o   ờ đƣ c gắn với việc vận 

  n  máy móc v / oặc trong khi thực hiện mọi ho t độn  có n  ều khả năn   ây ra nguy 

hiểm kể cả các  o t động giả  trí. 

 

b. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  đƣ c mô tả n ƣờ  đ n  uống 

bia ở nơ  l m v ệc hoặc đ n  l m v ệc dƣới ản   ƣởng củ  đồ uốn  có cồn. 

 

   6. Hành  i chống lại l i ích xã hội 

 

a. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  đƣ c g   ý  mô tả   y ám c ỉ 

bất kỳ một   n  v  n o m n  tín  b o lực   ây  ấn, nguy hiểm, chống l i l   íc  xã  ội 

(n  ĩ  l  n ững   n  động có t ể trực tiếp   y   án t ếp  ây r  nguy hiểm, k ó c ịu hoặc 

phiền phức cho nhữn  n ƣờ  k ác) hoặc chấp nhận   y ám c ỉ đến m  tuý bị cấm. 

 

b. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  đƣ c đƣ  r    n  ảnh vứt rác 

bừ  bã   oặc vun  vã  các sản phẩm hay b o b  sản phẩm củ  các t  n  v ên t uộc VBA trừ 

phi nhằm mục đíc  k ở  xƣớn  các c  ến dịch chốn  đ  rác bừ  bã   oặc các c  ến dịc  tá  

sin  b o b  đã sử dụng. 

 

c. K ôn  t   tr  c o các sự kiện hoặc các  o t độn  có l ên quan tới b o lực   y  ây 

hấn hoặc   n  v  có k ả năn  k ôn  t íc    p có t ể  ây n uy   ểm cho bên thứ ba. 

 

   7. Giá trị chữa bệnh  à hà  lƣ ng cồn  
 

a. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  b o   ờ đƣ c tuyên truyền rằng 

bia có t ể n ăn n ừa, trị liệu hay chữa bệnh cho n ƣời hoặc  án c o c ún  có tín  c ất trị 

liệu đó.  

 

b. K ôn  b o   ờ t o ra ấn tƣ ng rằng việc uống bia sẽ tăn  cƣờng khả năn   o t 

động thần kinh (chẳng h n n ƣ k ả năn  tập trung, t ôn  m n    y sự lanh l i) hay khả năn  

về thể lực (chẳng h n n ƣ sức khỏe, khả năn  chịu đựng) hoặc quản  cáo các lo i đồ uống l  

một chất kíc  t íc    y  n t ần. Thức uốn  có cồn k ôn  b o   ờ đƣ c đề cao l  lo   đồ 

uốn  “tăn  lực”. 

 

c. Tất cả các   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  đƣ c tuyền truyền rằng nồng 

độ cồn cao l  sự khẳn  định về chất lƣ ng củ  n ãn   ệu bia   y l  lý do để lựa chọn sản 

phẩm đó  Quan trọn  l  k ôn  đƣ c ám c ỉ rằng cứ uống bia với   m lƣ ng cồn thấp t   

k ôn  p ả  l  l m dụn  đồ uốn  có cồn,   y đó l    n  t ức t êu dùn  có trác  n  ệm.  

 

d. Truyền t ôn  m  k ôn  nhằm mục đíc  t ƣơn  m i có t ể đề cập đến các k í  c nh 

tíc  cực về sức khoẻ k   dùn  b   đ ều độ n ƣn  p ả  luôn n ận thức rằng việc t êu t ụ vô 

trác  n  ệm có t ể mang l i những hậu quả n ƣ c l i.  
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  8. Thành công về xã hội  à giới tính   
 

 Mọi   n  t ức truyền t ôn  t ƣơn  m   k ôn  đƣ c  ây ấn tƣ ng rằng t êu dùn  b   

sẽ l m tăn  t êm sức hấp dẫn về mặt giớ  tín  hoặc vẻ đẹp bên n o     y sẽ  óp p ần đ t 

đƣ c hiệu quả về s n  lý, hoặc n ƣ l  một đ ều kiện t ên quyết để đƣ c xã  ội chấp nhận, 

ph  biến hoặc đ t đƣ c mục đíc  về s n  lý. 

 

   9. Khuyến mại tại điể  bán  à đại lý 

 

a.   n  mẫu chỉ đƣ c giới h n trƣn  b y t   các cử    n  tƣ n ân đã đƣ c cấp p ép  

các  ội ch  t ƣơn  m i hoặc các dịp lễ hộ  p ù   p vớ  các qu  định củ  đị  p ƣơn     n  

mẫu miễn p í k ôn  đƣ c tặng cho nhữn  n ƣời vị t  n  n ên     

 

b.  ác n ân v ên t ếp thị nữ đƣ c tuyển v o l m v ệc để tr    úp c o việc t êu t ụ các 

sản phẩm n ãn   ệu bia phải ở độ tu i trên tu i đƣ c mua v  uống bia do luật p áp của Việt 

N m quy định. 

 

c. T i thờ  đ ểm khuyến m   “  ờ vui vẻ” nơ  các sản phẩm n ãn   ệu bia đƣ c bán 

giảm   á v o n ững thờ  đ ểm nhất địn  t   các   nh thức truyền t ôn  t ƣơn  m i phả  đảm 

bảo quy định thật rõ r n  v  p ù   p thời gian cũn  n ƣ thời lƣ ng củ  c ƣơn  tr n  k uyến 

m i.    

 

   0  T ân thủ nội bộ 

 

a. Hiệp hội Bia -  ƣ u - Nƣớc giải k át Việt Nam sẽ cung cấp tƣ vấn miễn p í v  bảo 

mật cho các t  n  v ên củ  m n  để khuyến k íc  v  p át  uy một các  tố  đ  v ệc tuân t ủ 

Qui chế n y    

 

 b. Ban tƣ vấn t o cơ  ội c o các t  n  v ên củ  m n  tham khảo ý k ến trƣớc về b o b  

đón   ó  (b o  ồm tên v  n ãn mác) của bất kỳ sản phẩm bia n o đ n  nằm trong kế ho ch 

đƣ c giới thiệu ra thị trƣờng hoặc về bất kỳ vật phẩm hay ho t động khuyến m   n o dự kiến 

sẽ tiến   n  tron  p  m vi của Qui chế n y    ều n y c o p ép có t ể thảo luận v    ải 

quyết ngay từ      đo n đầu cho mọi mối quan ng i về khả năn  vi ph m Qui chế.  

 

 c. Những yêu cầu xin tƣ vấn sẽ đƣ c gửi tới Ban tƣ vấn của VBA, kèm theo những 

  n  ảnh của sản phẩm v / oặc đầy đủ chi tiết của ho t động khuyến m      ôn  t n tƣ vấn 

t ôn  t ƣờn  đƣ c cung cấp tron  vòn  một tuần l m v ệc sau khi nhận đƣ c yêu cầu.   

 

 d. Tuy Ban tƣ vấn của VBA nhằm mục đíc    úp c o n  n  bia trán  đƣ c các vấn đề 

rắc rố  có n  ều khả năn  mắc phải, n ƣn  đ ều quan trọn  l  các t  n  v ên V A phải hiểu 

đƣ c các   ới h n sau:   
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1. Ban tƣ vấn đƣ c lập ra k ôn  n ằm phục vụ cho bất kỳ mục đíc  p ê duyệt   y xác 

nhận n o của VBA.   

 

2. Mặc dù nhằm mục đíc  l m   ảm những rủi ro trong khiếu kiện, n ƣn    n tƣ vấn 

k ôn  đảm bảo sẽ k ôn  n ận đƣ c khiếu kiện n o. 

 

3.   ôn  t n của Ban tƣ vấn k ôn  có tín  r n  buộc v  k ôn  cản trở n  ĩ  vụ r ên  có 

của mỗi côn  ty t  n  v ên m  c ỉ đảm bảo rằn  các sản phẩm v    n  khuyến m i 

cũn  n ƣ các  o t động khuyến m i củ  côn  ty đó đều tuân t eo  u  c ế v  mọi qui 

định luật p áp k ác của Việt Nam.  

 

4. Ban tƣ vấn k ôn  c ịu trác  n  ệm về bất kỳ thiệt h i, ản   ƣởn  t êu cực n o đối với 

ho t động kinh doanh hoặc các k  ếu kiện côn  k    m  côn  ty nhận đƣ c   ác côn  

ty phải chịu trác  n  ệm xem xét cân n ắc các t ôn  t n củ    n tƣ vấn khi tiến   n  

các  o t động truyền t ôn  t ƣơn  m i củ  m nh  

 

5. Ban tƣ vấn đảm bảo tín  bảo mật khi cung cấp t ôn  t n tƣ vấn cho một côn  ty t  n  

v ên. Ý k ến tƣ vấn đó sẽ k ôn  đƣ c tiết lộ cho bất kỳ một  ên t ứ b  n o   ôn  ty 

đó cũn  k ôn  đƣ c sử dụng hoặc đề cập đến ý k ến tƣ vấn của VBA  l m một phần 

của bất kỳ ho t động truyền t ôn  t ƣơn  m   n o  oặc đƣ  ý k ến tƣ vấn đó r  l m 

xác n ận cho bất kỳ sản phẩm n o  

 

  11. Trách nhiệm của nhân  i n 

 

a. N ân v ên củ  các côn  ty sản xuất bia l  t  n  v ên củ  V A k ôn  đƣ c p ép sử 

dụn  xe k   có biểu hiện bị ản   ƣởng của đồ uốn  có cồn  N ân v ên đƣ c khuyến k íc  sử 

dụn  p ƣơn  t ện    o t ôn  côn  cộng hoặc sắp xếp p ƣơn  t ện thay thế k ác với những 

đồng nghiệp k ôn  sử dụng đồ uốn  có cồn. 

 

b. N ân v ên k   đ n  đ  côn  tác  oặc có mặt t   đị  đ ểm củ  côn  ty t   c ỉ đƣ c uống 

bia ở chừng mực nhất định. 

 

c. Những nhân v ên k ôn  tuân t ủ Quy Chế n y sẽ chịu các   n  t ức kỷ luật thíc  đán  

t eo qu  định của từn  côn  ty  

 

12. Chƣơng trình ti   th  có trách nhiệm 

 

a. Vớ  v   trò l  các n   sản xuất bia có trác  n  ệm, V A v  các t  n  v ên luôn 

nhằm mục đíc  cộn  tác vớ  các cơ qu n c ín  quyền của Việt N m để cùn  n  u duy tr  nỗ 

lực   áo dục n ƣờ  t êu dùn  sử dụng sản phẩm củ  c ún  t  một các  đ ều độ v  có trác  

nhiệm t ôn  qu  các c ƣơn  tr n  v  c  ến dịc  p ù   p.   
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b.   ún  t  cũn  sẽ tiếp tục p át   ện v  ủng hộ các sán  k ến p ù   p nhằm   úp 

giảm bớt tác động bất l i của ho t động kinh doanh củ  c ún  t   oặc các tác h   l ên qu n 

đến đồ uốn  có cồn đối vớ  n ƣờ  t êu dùn  v  xã  ội.   

 

   3  Áp d ng Quy chế: Truyền thông  ới ngƣời ti   dùng 

 

 

a.  ác t  n  v ên củ  côn  c ún /n ƣờ  t êu dùn  có t ể l  đồng minh tốt nhất của 

n  n  tron  v ệc kiểm soát sự tuân t ủ Quy chế củ  các t  n  v ên của VBA. 

 ác t  n  v ên củ  côn  c ún /n ƣờ  t êu dùn  cần phả  đƣ c t ôn  t n về việc có 

chủ trƣơn  áp dụn  quy định tự đ ều chỉn  n y v  các  t ức khiếu n i nếu họ p át   ện 

truyền t ôn  t ƣơn  m i n ãn   ệu có sự vi ph m, sự  ƣớng dẫn sai l c hoặc những 

đ ểm/biểu hiện k ôn  p ù   p. 

 

b. Trong quy chế tự đ ều chỉnh củ  n  n  cũn  đề cập đến việc côn  bố t ôn  t n về 

hệ thốn  quy định tự đ ều chỉnh với chi tiết về các  thức thực hiện khiếu n i. Sự tham gia 

n ƣ vậy của cộn  đồng sẽ   úp tăn  cƣờng kiểm soát của n  n  trong khi vẫn đảm bảo rằng 

các côn  ty sản xuất bia phải chịu trác  n  ệm về các   n  động của họ. 

 

c.  ác nỗ lực truyền đ t t ôn  t n có t ể đƣ c thực hiện theo   n  t ức chiến dịch 

quản  cáo   y  u n  ệ  ôn  c ún .  ác côn  ty sản xuất bia cũn  có t ể tham khảo quy 

định tự đ ều chỉnh v  nỗ lực của VBA trên các tr n  web củ  côn  ty m n  hoặc các ấn 

phẩm/vật phẩm quản  cáo t íc    p k ác  

 

 

 

CHƢƠNG III 

T  CHỨC TH C HIỆN 

 

 uy c ế n y có   ệu lực kể từ n  y thôn  báo   ron  quá tr n  t ực hiện, nếu có vấn 

đề p át s n   oặc k ó k ăn  vƣớng mắc  các cơ qu n  t  chức phản án  về   ệp  ộ      – 

 ƣ u – NGK V ệt N m để kịp thời giải quyết. 

 

L  t  n  v ên của VBA, thay mặt côn  ty  c ún  tô  xin cam kết, thực hiện các qu  tắc 

đƣ c tr n  b y tron   u  c ế Marketing n y  đảm bảo các sản phẩm bia củ  c ún  tô  luôn 

đƣ c đƣ  r  các p ƣơn  t ện truyền t ôn  một các  có trác  n  ệm v  bằng khả năn  tốt 

nhất. Cam kết n y bao gồm cả việc h p tác vớ  các đố  tác của côn  ty c ún  tô  n ằm tuân 

thủ tố  đ   u  c ế n y  
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______________________     ______________________  

        i diện HABECO              i diện SABECO 

  

 
 

              

 

_____________________      ______________________ 

               i diện              i diện 

   CTTNHH N   máy     VN                                   APBHN 

             

 
 

            

                                                                                         

______________________     ______________________ 

               i diện                                                        i diện 

    SABMiller V ệt Nam       N   máy      ôn  N m Á 
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          ____________________             ______________________ 

              i diện              i diện 

   ôn  ty TNHH Bia Huế                                            Carlsberg IndoChina 

 
 

  

                                                                                             

 

 

 

 

  

   

                    

 

 

                CHỦ TỊCH 

            HIỆP HỘI BIA – RƢỢU – NGK VIỆT NAM 

               

 
 

                 PGS TS  Ng   n V n Việt 

 

 

 


